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        Số: 77/BC-TrCNTY&TS                             Vũng Liêm, ngày 17 tháng 06 năm 2024
BÁO CÁO
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN, THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

QUÝ 2/2024
	TT

	Tên cơ sở


	Địa chỉ và số điện thoại


	Loại kinh doanh


	Số giấy phép kinh doanh



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Minh
	Hiếu Văn-Hiếu Nghĩa

0363012861
	TTY-TĂCN
	54.G.8.004846

	2
	Phan Tuân
	Hiếu Văn-Hiếu Nghĩa

0979282899
	TTY-TĂCN
	54.G.8.001963

	3
	So Đậm
	Hiếu Xuân Tây-H.Thành

0988118183
	TTY-TĂCN
	54.G.8.004496

	4
	Huỳnh Thế Công
	Hiếu Xuân Tây-H. Thành

0776580549
	TTY-TĂCN
	54.G.8.002601

	5
	Hoàng Việt
	Hiếu Xuân Tây-Hiếu Thành

0376768500
	TTY-TĂCN
	54.G.8.001349

	6
	Hoàng Tiên
	Hiếu Xuân Đông-Hiếu Thành

0326468432
	TTY-TĂCN
	54.G.8.006961

	7
	Chảnh Thủy
	Hiếu Minh B- Hiếu Nhơn

0986600789
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.001025

	8
	Mậu Phượng
	Hiếu Minh B- Hiếu Nhơn

0939705080
	TTY-TĂCN
	54.G.8.000752

	9
	Hoàng Yến
	Hiếu Minh B- Hiếu Nhơn

0358018968
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000894

	10
	Thủy Tiên
	Hiếu Minh B- Hiếu Nhơn

0367987997
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.004364

	11
	Năm Hồng
	Ngã Phú – Hiếu Nhơn

0907917270
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.003312

	12
	Lê Thanh Phong
	Phú Cường - Hiếu Thuận

0931054566
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.006058

	13
	Thanh Mua
	Tân Quang-Hiếu Phụng

0971918900
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.006481

	14
	Minh Sanh
	Tân Quang-Hiếu Phụng

0987808883
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.005966

	15
	Minh Hoàng
	Tân Quang-Hiếu Phụng

0336141481
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000132

	16
	Kỹ sư Ân
	Tân Quang-Hiếu Phụng

0977216687
	TTY-TĂCN
	54.G.8.003627

	17
	Hai Hoàng
	Quang Phú-Hiếu Phụng

0966467606
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.007646

	18
	Trần Văn
	Ấp 8- Tân An Luông

0916771255
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.003039

	19
	Mạnh Kha
	Ấp 8- Tân An Luông

0902511912
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.003337

	20
	Hoàng Sang
	Ấp 7- Tân An Luông

0395252038
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000168

	21
	Nguyễn Thị Bé Tư
	Ấp 7- Tân An Luông

0909386329
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000945

	22
	Bích Thủy
	Ấp 7- Tân An Luông

0985891133
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000002



	23
	Tiến Lợi
	Ấp 7- Tân An Luông

0938575948
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.006544



	24
	Huy Cường
	Đập Sậy- Tân An Luông

0989213669
	TTY- TĂCN
	54.G.8.006995

	25
	Đồng Văn Hy
	Mướp Sát- Trung Hiệp

0918006612
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.004222

	26
	TRƯỜNG VĂN
	Mướp Sát- Trung Hiệp

0985870583
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.003019



	27
	Hữu Đan
	Bình Phụng- Trung Hiệp

0977770359
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.007376



	28
	Ngân Phát
	Rạch Chin – Trung Chánh

0988019180
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.006113



	29
	Tám
	An Điền 2 – Trung Hiếu

02703974366
	TTY- TĂCN
	54G8007949



	30
	Võ Thị Minh Châu
	An Điền 2 – Trung Hiếu

0787879145
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000878



	31
	Quỳnh Anh
	Bình Thành – Trung Hiếu

0918469813
	TTY- vắc xin 
	54.G.8.004070



	32
	Minh Tài
	Bình Thành – Trung Hiếu

0982970737
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.002165



	33
	Thúy Hằng
	An Thành Đông – Trung Hiếu

0989683149
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000879



	34
	Ngân Nhi
	Trung Điền, Trung Hiếu

0939776016
	TTY- TĂCN
	54.G.8.000846



	35
	Minh Trí
	An Phước-Trung An

0908529469
	TTY- TĂCN
	54.G.8.002096


	36
	Xuân Thịnh 4
	Trường Hội- Trung Nghĩa

0919022327
	TTY
	54.G.8.007320



	37
	Thanh Loan
	Giồng Ké-Trung Ngãi

0903018311
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.006355


	38
	Chín Trung
	Giồng Ké-Trung Ngãi

0988946217
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.000313


	39
	Phượng Hoàng
	Giồng Ké-Trung Ngãi

0939413656
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.002186


	40
	Nhi Nguyễn
	Trung Trạch, Trung Thành

0936404181
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.007692



	41
	Hoàng Vũ
	Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm

02703870041
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.006346



	42
	NÂU PET’S
	Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm

0869894979
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.007748



	43
	Đạt Nhi
	Khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm

0365526691
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.002556



	44
	Huỳnh Thị Bạch
	Khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm

0918190625
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.002511

	45
	Hằng Xuyên
	Vàm An, Quới An

0939480573
	TTY- TĂCN
	54.G.8.000343



	46
	Trí Dũng
	Vàm An, Quới An

0939480573
	TTY- vắc xin -TĂCN
	2635 HKD



	47
	Thuận Phú
	Quang Minh, Quới An 0347268850
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.007655

	48
	Nguyễn Hòa
	Ấp Rạch Đôi, Tân Quới Trung

0982470916
	TTY- TĂCN
	54.G.8.007475


	49
	Kim Trúc
	Ấp Rạch Đôi, Tân Quới Trung

0772178187
	TTY- TĂCN
	54.G.8.004607


	50
	Yến Anh
	Thái Bình- Thanh Bình

0365171929
	TTY- TĂCN
	54.G.8.000431



	51
	Dương Hên
	Thanh Lương- Thanh Bình

0949942712
	TTY- vắc xin -TĂCN
	54.G.8.007514



	52
	Lê Duyên
	Thanh Lương- Thanh Bình

0397851736
	TTY- TĂCN
	54.G.8.006418


	53
	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Nguyễn Thành Ý- CN Vĩnh Long
	Tổ 5, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, 0939381188
	Dược phẩm thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y
	Mã số địa điểm kinh doanh:

00001

	54
	Thanh Vân
	Ấp Hiếu Văn-Hiếu Nghĩa

0989548649
	Thức ăn gia súc-gia cầm
	54.G.8.002252

	55


	Quang Huấn
	Ấp Tân Quang, Hiếu Phụng
	Thức ăn gia súc-gia cầm
	54.G.8.002777



	56


	Nguyễn Văn Sỉnh
	Ấp Quang Phú, Hiếu Phụng

0973035579
	Thức ăn gia súc-gia cầm
	54.G.8.003011



	57


	Gia Mỹ Ngọc
	Ấp Tân Quang, Hiếu Phụng

0986358241
	Thức ăn gia súc-gia cầm
	Cơ sở chưa cung cấp được


Nơi nhận:                                                                                                        TRƯỞNG TRẠM                                                                                                          
· Phòng TTra-KD                                                                                                                                
· Lưu Trạm.                                                                                                                              (Đã ký)
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